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KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN LVN883
Nguyễn Tiến Trường1, Mai Xuân Triệu1

TÓM TẮT
Giống ngô lai đơn LVN883 là giống ngô lai do Viện Nghiên cứu Ngô chọn tạo. Giống có thời gian 

sinh trưởng 104 – 110 ngày ở các tỉnh phía Bắc và 90 – 95 ngày ở các tỉnh phía Nam tùy theo mùa vụ. 
LVN883 cho năng suất cao và ổn định ở các vùng sinh thái trên cả nước, tiềm năng năng suất đạt 90 – 
100 tạ/ha. LVN883 được phát triển từ tổ hợp lai D17 x D27 trong đó dòng D17 được chọn tạo từ giống 
ngô lai YAHANG505 của Trung Quốc và dòng D27 được chọn tạo từ giống ngô lai thương mại NK4300. 

Từ khóa: LVN883, giống ngô lai chín sớm, năng suất cao, thích nghi rộng 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Năm 2015, Việt Nam nhập khẩu 7.629.674 tấn ngô 

hạt trị giá 1.652.307.123 USD, đứng thứ 3 trong số 
những nước nhập khẩu ngô nhiều nhất, tăng 60,15% 
về lượng và tăng 35,89% về trị giá so với cùng kỳ 
năm trước (Báo Chăn nuôi, 2016). Trong năm 2014, 
nhập khẩu ngô miền Nam đạt 4.794.917 tấn, trị giá 
1.224.143.991 USD, tăng 119,05% về lượng và tăng 
81,4% về trị giá so với năm 2013 (Viện Khoa học 
Nông nghiệp Việt Nam, 2015). Trong vòng 10 năm, 
kể từ năm 2006 lượng ngô nhập khẩu của Việt Nam 
tăng 17 lần về lượng và 23 lần về giá trị cho thấy nhu 
cầu ngô làm nguyên liệu cho chế biến thức ăn chăn 
nuôi liên tục tăng đòi hỏi sản lượng ngô trong nước 
ngày càng nhiều. Để đáp ứng được yêu cầu tăng sản 
lượng ngô hàng năm, việc mở rộng diện tích trồng 
và tăng năng suất ngô đang được nhiều địa phương 
quan tâm. Tuy nhiên, thực trạng diện tích trồng ngô 
đang bị thu hẹp do ngô được thay thế bằng diện tích 
trồng cây phục vụ xuất khẩu như cao su, cà phê… 
Do vậy, để tăng diện tích ngô thì tăng vụ là một giải 
pháp khả thi. Tuy nhiên, áp lực của vấn đề thời tiết 
và thời vụ gieo trồng rất lớn nên để tăng vụ ngô an 
toàn và hiệu quả cần có giống ngô lai ngắn ngày. 
Giống LVN883 là giống ngô lai đơn ngắn ngày, năng 
suất cao đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết cho 
nhu cầu tăng vụ trên.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Các dòng thuần được chọn tạo ra bằng phương 

pháp truyền thống (Tự phối kết hợp fullsib) từ một 
số vật liệu là giống địa phương (Tẻ vàng Pá Làng, 
Tẻ vàng Đồng Văn), giống ngô lai Trung Quốc 
(GuiDan698, GuiDan699, YAHANG505), giống ngô 
lai thương mại (C919, NK4300).

- Giống đối chứng: Trong thí nghiệm chọn tạo 
giống (LVN99), trong khảo nghiệm VCU là DK9901 
và CP888.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp chọn tạo dòng: �eo phương 

pháp truyền thống: Tự phối, fullsib kết hợp chọn lọc 
nghiêm ngặt.

- Phương pháp đánh giá dòng: Các dòng được 
đánh giá khả năng kết hợp chung và riêng bằng các 
thí nghiệm lai đỉnh và luân giao.

- Phương pháp đánh giá tổ hợp lai: Các tổ hợp 
lai được so sánh trong thí nghiệm 4 hàng với 3 lần 
lặp lại. Các chỉ tiêu theo dõi theo hướng dẫn của 
CIMMYT.

- Các thí nghiệm chọn tạo dòng được thực hiện 
tại Viện Nghiên cứu Ngô (Đan Phượng, Hà Nội), thí 
nghiệm so sánh tổ hợp lai thực hiện tại �ái Nguyên.

- Khảo nghiệm VCU theo quy chuẩn QCVN 01-
56:2011/BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- �u thập số liệu theo phương pháp thống kê 
sinh học. Kết quả thí nghiệm được xử lý bằng các 
chương trình Excel, IRRISTAT, Linetester, chương 
trình di truyền số lượng của Nguyễn Đình Hiền.

1 Viện Nghiên cứu Ngô
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Sơ đồ chọn tạo giống ngô lai ngắn ngày LVN883

Từ 7 vật liệu: C919, GuiDan698, Tẻ vàng Pá Làng, Tẻ Vàng Đồng Văn, YAHANG505, 
GuiDan699 và NK4300

Tự phối kết hợp fullsib
28 dòng (D1, D2…D28)

Đánh giá dòng kết hợp phân tích DDDT
Chọn 14 dòng

Lai đỉnh với T5 và T8
Chọn 7 dòng có KNKHC cao (D2, D5, D10, D13, D17, D21, D27)

Lai luân phiên theo sơ đồ Gri�ng 4
D17 x D27 đặt tên là LVN883

Bảng 1. Giá trị khả năng kết hợp chung ở tính trạng năng suất hạt của 14 dòng

TT Dòng
KNKHC

TT Dòng
KNKHC

Xuân Đông Xuân Đông
1 D1 0,601 -1,343 9 D17 3,445 3,937
2 D2 4,726 5,499 10 D18 -0,385 -0,236
3 D5 1,313 0,854 11 D21 -1,932 -3,371
4 D7 -1,980 -2,425 12 D22 -2,405 -5,736
5 D9 -0,935 -0,974 13 D27 0,651 2,674
6 D10 0,968 2,785 14 D28 -2,174 -3,426
7 D13 -0,502 3,147 15 T5 -0,561 -0,389
8 D16 -1,390 -1,385 16 T8 0,561 0,389

3.2. Kết quả chọn tạo dòng
28 dòng được chọn tạo từ 7 vật liệu: C919, 

GuiDan698, Tẻ vàng Pá Làng, Tẻ vàng Đồng Văn, 
YAHANG505, GuiDan699 và NK4300 (mỗi vật liệu 
4 dòng) được ký hiệu từ D1 đến D28. Sau khi khảo 
sát, đánh giá các đặc tính nông sinh học, khả năng 
chống chịu, năng suất và kết hợp đánh giá đa dạng di 
truyền và phân nhóm ưu thế lai các dòng dựa trên 30 
mồi SSR theo phương pháp phân nhóm UPGMA, 14 
dòng (mỗi vật liệu 2 dòng) được chọn tham gia thí 
nghiệm lai đỉnh với cây thử là T5 và T8 là dòng bố 

và mẹ của giống ngô lai ngắn ngày LVN99, đó là các 
dòng: D1, D2 (C919), D5, D7 (GuiDan698), D9, D10 
(Tẻ vàng Pá Làng), D13, D16 (Tẻ Vàng Đồng Văn), 
D17, D18 (YAHANG505), D21, D22 (GuiDan699), 
D27, D28 (NK4300).

3.3. Kết quả đánh giá khả năng kết hợp các dòng 
bằng phương pháp lai đỉnh

Khả năng kết hợp chung (KNKHC), riêng 
(KNKHR) và phương sai khả năng kết hợp riêng 
(σ2

si) ở tính trạng năng suất hạt của 14 dòng với 2 
cây thử được thể hiện qua bảng 1.

Khả năng kết hợp chung của các dòng biến động 
từ -2,405 (D22) đến 4,726 (D2) trong vụ Xuân và từ 
-5,736 (D22) đến 5,499 (D2) trong vụ Đông. Trong 
cả 2 vụ dòng D2 đều có khả năng kết hợp chung 
cao nhất và dòng D22 cho thấp nhất. Khả năng kết 
hợp chung của các dòng rất khác nhau và cũng khác 
nhau khá rõ rệt giữa các dòng trong cùng nguồn vật 
liệu. Ở vật liệu C919, dòng D2 cho khả năng kết hợp 
chung cao hơn dòng D1, tương tự các dòng D5, D10, 

D13, D17, D21, D27 là những dòng có khả năng kết 
hợp chung cao hơn dòng còn lại tương ứng trong 
các vật liệu GuiDan698, Tẻ vàng Pá Làng, Tẻ Vàng 
Đồng Văn, YAHANG505, GuiDan699, NK4300. 
Mặc dù dòng D21 có khả năng kết hợp chung thấp 
hơn một số dòng khác nhưng có một số đặc điểm 
nông sinh học tốt như thời gian sinh trưởng trung 
bình sớm, chống chịu sâu bệnh và năng suất khá nên 
được chọn tham gia thí nghiệm luân giao. Bảy dòng 
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Bảng 2. �ời gian sinh trưởng và năng suất hạt của các tổ hợp lai luân phiên

TT Tổ hợp lai
Vụ Xuân 2011 Vụ Đông 2011

TGST 
(ngày)

Năng suất     
(tạ/ha)

TGST 
(ngày)

Năng suất 
 (tạ/ha)

1 D2 x D5 106,3 80,27 105,7 76,56
2 D2 x D10 107,3 66,72 108,7 60,82
3 D2 x D13 105,3 61,93 104,7 54,78
4 D2 x D17 105,3 80,89 105,7 76,89
5 D2 x D21 108,7 70,84 109,3 61,36
6 D2 x D27 109,3 75,45 109,7 68,04
7 D5 x D10 106,7 59,69 105,3 52,17
8 D5 x D13 105,3 56,47 104,7 49,28
9 D5 x D17 104,7 66,08 103,3 60,62

10 D5 x D21 106,0 55,89 104,7 50,03
11 D5 x D27 107,7 76,63 108,3 70,24
12 D10 x D13 105,0 55,79 104,3 50,92
13 D10 x D17 104,7 64,04 103,3 58,83
14 D10 x D21 106,7 63,29 105,3 58,40
15 D10 x D27 108,3 65,36 107,3 61,03
16 D13 x D17 103,7 55,44 101,3 50,57
17 D13 x D21 105,3 53,13 104,7 48,48
18 D13 x D27 105,7 53,45 104,7 46,16
19 D17 x D21 105,7 64,95 103,3 60,54
20 D17 x D27 103,0 85,92 101,7 83,82
21 D21 x D27 109,3 73,99 108,3 68,59
22 LVN99 (đc) 105,0 75,05 105,3 74,24

CV% 5,00 5,00
LSD.05 5,40 5,00

được chọn cho thí nghiệm luân giao là: D2, D5, D10, 
D13, D17, D21 và D27.

3.4. Kết quả thí nghiệm luân giao
Bảng 2 cho thấy: Trong vụ Xuân 2011, thời gian 

sinh trưởng của các tổ hợp lai biến động từ 103,0 
ngày (D17 x D27) đến 109,3 ngày (D21 x D27) trong 
đó có 5 tổ hợp lai có thời gian sinh trưởng tương 
đương và ngắn hơn giống đối chứng LVN99 đó là: 
D17 x D27 (103,0 ngày), D13 x D17 (103,7 ngày), 
D5 x D17 (104,7 ngày), D10 x D17 (104,7 ngày) và 
D10 x D13 (105,0 ngày). Đa số các tổ hợp lai có thời 
gian sinh trưởng trong vụ Đông ngắn hơn trong vụ 
Xuân từ 1 đến 3 ngày ngoại trừ LVN99 và 5 tổ hợp 
lai D2 x D27, D2 x D21, D2 x D10, D5 x D27 và 
D2 x D17 có thời gian sinh trưởng dài hơn chứng 
tỏ tương tác gen x môi trường khác nhau giữa các 
tổ hợp lai. Vụ Xuân, tất cả các tổ hợp lai đều có thời 

gian sinh trưởng ngắn hơn trung bình bố mẹ nhưng 
ở các mức độ khác nhau, biến động từ 4 đến 9 ngày 
(D2 x D27 và D17 x D27).

Năng suất là chỉ tiêu kinh tế quan trọng nhất để 
đánh giá giống, các tổ hợp lai luân phiên cho năng 
suất biến động khá lớn, từ 53,1 tạ/ha (D13 x D21) 
đến 85,9 tạ/ha (D17 x D27) trong vụ Xuân và từ 46,2 
tạ/ha (D13 x D27) đến 83,8 tạ/ha (D17 x D27) trong 
vụ Đông. Vụ Xuân có 5 tổ hợp lai cho năng suất cao 
hơn đối chứng LVN99 là D17 x D27 (85,9 tạ/ha), D2 
x D17 (80,9 tạ/ha), D2 x D5 (80,3 tạ/ha), D5 x D27 
(76,6 tạ/ha) và D2 x D27 (75,4 tạ/ha). Trong đó chỉ 
có tổ hợp lai D17 x D27 và D2 x D17 cho năng suất 
vượt đối chứng một cách chắc chắn ở mức xác suất 
P ≥ 0,95. Tuy nhiên, trong vụ Đông 2011 chỉ có 3 tổ 
hợp lai cho năng suất cao hơn đối chứng LVN99 là 
D17 x D27 (83,8 tạ/ha), D2 x D17 (76,9 tạ/ha) và D2 
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x D5 (76,6 tạ/ha) và chỉ có duy nhất tổ hợp lai D17 x 
D27 (83,8 tạ/ha) cho năng suất vượt đối chứng ở mức 
có ý nghĩa thống kê P ≥ 0,95. Tính trung bình qua 2 
vụ thí nghiệm chỉ có duy nhất tổ hợp lai D17 x D27 
cho năng suất vượt trội so với đối chứng LVN99. Tổ 
hợp lai D17 x D27 được đặt tên là LVN883 và tham 
gia khảo nghiệm tác giả và khảo nghiệm VCU trong 
các vụ tiếp theo.

3.4. Kết quả khảo nghiệm tác giả và khảo nghiệm VCU
- Kết quả khảo nghiệm tác giả
Kết quả khảo nghiệm tác giả cho thấy LVN883 có 

thời gian sinh trưởng ngắn, chống chịu tốt với một 
số loại sâu bệnh hại chính, năng suất cao và ổn định. 
Tại Viện Nghiên cứu Ngô, vụ Đông 2014, LVN883 
đạt 93,9 tạ/ha, cao hơn đối chứng DK9901 là 9,0% 
(86,1 tạ/ha), vụ Xuân 2015 LVN883 cho năng suất 
vượt 15,2% so với DK9901 (LVN883 đạt 100,8 tạ/ha, 
DK9901 đạt 87,5 tạ/ha).

- Kết quả khảo nghiệm cơ bản
Tại các tỉnh phía Nam, LVN883 có thời gian 

sinh trưởng ngắn hơn đối chứng CP888 từ 8 – 10 
ngày và cho năng suất cao hơn đối chứng ở hầu 
hết các điểm khảo nghiệm. Trong vụ Hè Thu 2012 
tại các tỉnh phía Nam, LVN883 cho năng suất cao 
hơn đối chứng DK888 tại 4/5 điểm khảo nghiệm 
và vụ Thu Đông 2012 là 3/5 điểm. Đặc biệt tại 
Lâm Đồng vụ Hè Thu 2012, LVN883 đạt năng suất 
10,27 tấn/ha vượt đối chứng CP888 (9,55 tấn/ha) 
là 7,5% và có thời gian sinh trưởng ngắn hơn đối 
chứng 10 ngày.

Tại các tỉnh phía Bắc trong 3 vụ khảo nghiệm: 
vụ Đông 2012, vụ Đông 2013 và vụ Đông 2015, 
LVN883 có thời gian sinh trưởng ngắn hơn đối 
chứng 1-5 ngày. Trong vụ Đông 2012, LVN883 
cho năng suất cao hơn đối chứng tại 3/5 điểm 
khảo nghiệm. Vụ Đông 2013, LVN883 có thời 
gian sinh trưởng ngăn hơn DK9901 5 ngày và 
cho năng suất cao hơn tại 3/4 điểm khảo nghiệm. 
Vụ Đông 2015, LVN883 có thời gian sinh trưởng 
107 ngày, ngắn hơn đối chứng DK9901 là 2 ngày 
nhưng cho năng suất cao hơn đối chứng tại 4/6 
điểm khảo nghiệm.

Bảng 3. Đặc tính nông sinh học và năng suất LVN883 trong khảo nghiệm tác giả

TT Chỉ tiêu
Vụ Đông 2014 Vụ Xuân 2015

LVN883 DK9901 LVN883 DK9901
1 �ời gian sinh trưởng (ngày) 100 103 105 109
2 Chiều cao cây (cm) 280,1 273,9 226 212
3 Chiều cao đóng bắp (cm) 164,3 160,8 101 109
3 Độ bao phủ vỏ bi (điểm 1-5) 2,0 1,0 1,0 1,0
4 Dạng, màu hạt BĐV BĐV BĐV BĐV
5 Khả năng chống đổ (điểm 1-5) 1,0 1,0 1,0 1,0
6 Nhiễm bệnh khô vằn (điểm 1-5) 1.3 1.3 1,0 1,0
7 Nhiễm bệnh đốm lá (điểm 1-5) 2.3 1,8 1,5 1,0
8 Sâu đục thân (điểm 1-5) 1,8 1,0 1,0 1,3
9 Chiều dài bắp (cm) 16.2 16,0 16,4 17,3

10 Đường kính bắp (cm) 4,9 4,7 5,3 4,6
11 Số hàng hạt/bắp 15.2 14.0 16,2 13,2
12 Số hạt/hàng 36.2 34.8 34,2 39,1
13 Khối lượng 1000 hạt (g) 338 312
14 Tỷ lệ hạt/bắp 64.5 61.8 79,1 81,8
15 Năng suất thực thu (tạ/ha) 93.9 86.1 100,8 87,5

Nguồn: Viện Nghiên cứu Ngô.
Điểm 1 - 5:  Điểm 1 - chống chịu tốt; điểm 5 - chống chịu kém
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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

LVN883 là giống ngô lai đơn có thời gian sinh 
trưởng ngắn, thích ứng rộng, khả năng chống chịu 
tốt với một số loại sâu bệnh hại chính, chống đổ tốt, 
màu sắc hạt đẹp phù hợp với thị hiếu người trồng 
ngô, năng suất cao và ổn định.

4.2. Đề nghị
Tiếp tục thử nghiệm giống ngô lai đơn LVN883 

trên diện rộng ở các vùng sinh thái khác nhau để 
đánh giá tính ổn định của giống và sớm công nhận 

sản xuất thử để giống được phục vụ sản xuất, đặc biệt 
là nhu cầu tăng vụ của người trồng ngô trên cả nước.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Báo Chăn nuôi ngày 8/1/2016 . Tình hình sản xuất 

chăn nuôi. (http://channuoivietnam.com/tinh-hinh-
san-xuat-chan-nuoi-3). Ngày truy cập: 7/3/2016.

Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam 23/1/2015, 
nhập khẩu ngô năm 2014 tăng mạnh (http://iasvn.
org/homepage/Nhap-khau-ngo-nam-2014-tang-
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Vụ Địa điểm
LVN883 DK9901 CP888

TGST
(ngày)

NS
(tạ/ha)

TGST
(ngày)

NS
(tạ/ha)

TGST
(ngày)

NS
(tạ/ha)

Hè �u 
2012

Bà Rịa – Vũng Tàu 90 5,97 98 5,97
Cẩm Mỹ - Đồng Nai 90 6,70 98 6,05
Trảng Bom–Đồng Nai 90 6,87 98 5,21
Đắk Lắk 95 9,34 105 7,58
Lâm Đồng 95 10,27 105 9,55

�u 
Đông 
2012

Bà Rịa – Vũng Tàu 90 3,21 98 3,70
Cẩm Mỹ - Đồng Nai 90 4,41 98 4,47
Trảng Bom–Đồng Nai 90 5,55 98 5,26
Đắk Lắk 95 7,65 105 6,68
Lâm Đồng 95 9,28 105 8,65

Đông 
2012

Hải Dương 112 68,04 113 63,11
Phú �ọ 60,31 57,52
Cao Bằng 45,50 64,97
Sơn La 47,85 45,00
Nghệ An 53,73 57,33

Đông 
2013

Hà Nội 121 57,81 126 43,77
�ái Bình 66,48 53,30
Vĩnh Phúc 71,59 68,91
Nghệ An 59,11 63,80

Đông 
2015

Hà Nội 107 59,42 109 58,76
Hải Dương 65,74 59,31
Vĩnh Phúc 58,33 50,84
�ái Bình 79,03 63,69
Bắc Giang 58,84 61,94
�anh Hóa 46,03 51,83

Nguồn: Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng Trung ương, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống cây trồng 
Nam bộ

Bảng 4. Năng suất của giống ngô lai đơn LVN883 trong khảo nghiệm cơ bản
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Breeding of  hybrid maize LVN883
Nguyen Tien Truong, Mai Xuan Trieu

Abstract
LVN883 was a single cross hybrid maize variety which was developed by the Maize Research Institute from the 
combination of D17 x D27. LVN883 was early maturing hybrid (104 to 110 days in northern provinces and 90 to 95 
days in southern provinces depending on the season) and had the medium plant height, big ear in shape, durable 
green leaf, good tolerance, wide adaptation. �e yield was stable and high which reached 90 – 100 quintals per 
hectare. LVN883 is a promising hybrid maize variety for  production in all maize areas.
Key words: LVN883, early maturing hybrid maize, high yield, wide adaptation

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
�anh Hóa là một tỉnh có nhiều tiềm năng phát 

triển cây đậu tương vụ Đông do có điều kiện khí 
hậu, thời tiết thuận lợi, quỹ đất dồi dào. Tuy nhiên, 
diện tích, năng suất và sản lượng đậu tương hàng 
năm ở đây còn thấp (tính đến năm 2013, diện tích 
đậu tương Đông của toàn tỉnh là 7.640 ha, năng suất 
bình quân chỉ đạt 14,8 tạ/ha) (Sở Nông nghiệp và 
PTNT �anh Hóa, 2013); chưa đáp ứng được nhu 
cầu sử dụng đậu tương làm thực phẩm và thức ăn 
chăn nuôi trong tỉnh cũng như phát triển cây đậu 
tương theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu 
nhập cho người sản xuất. Một trong những nguyên 
nhân cơ bản là chưa lựa chọn được bộ giống đậu 
tương thích hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh. 
Vì vậy nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương phù 

hợp trồng trong vụ Đông trên đất hai vụ lúa của tỉnh 
thực sự có giá trị kinh tế và ý nghĩa thực tiễn cao.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu

- Vật liệu gồm 5 giống đậu tương: ĐT26, Đ9804, 
ĐVN14, ĐT22 và DT84 (đ/c) do các cơ quan khoa 
học trong nước chọn tạo (Cục Trồng trọt, Trung 
tâm Khuyến nông khuyến ngư Quốc gia, 2009; Trần 
Đình Long và ctv, 2007). 

2.2.  Phương pháp nghiên cứu
Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đủ 

(RCB), 3 lần nhắc lại; trên chân đất vàn hai vụ lúa. 
Diện tích mỗi ô thí nghiệm 20m2(Nguyễn Huy 
Hoàng và ctv, 2014).

1 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;  2 UBND TP. �anh Hóa
3 Chi cục quản lý chất lượng Nông Lâm �ủy sản �anh Hóa; 4 Sở Khoa học và Công nghệ �anh Hóa

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG ĐẬU TƯƠNG THÍCH HỢP 
TRỒNG VỤ ĐÔNG TRÊN ĐẤT HAI VỤ LÚA TẠI TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Huy Hoàng1, Trịnh �ị Huyền2, Vũ Đức Kính3,
Lê Quốc �anh1, Phạm �ị Xuân1

,
 Mai Trọng �iên4

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành với bốn giống đậu tương ĐT26, Đ9804, ĐVN14, ĐT22 và một giống đối chứng 

(DT84) trong vụ Đông năm 2013, năm 2014 tại huyện Yên Định và vụ Đông năm 2012 và 2013 tại thành phố �anh 
Hóa. �í nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên đủ (RCB), 3 lần nhắc lại.Kết quả đã xác định được 3 giống đậu tương 
ĐT26, Đ9804 và ĐVN14  có thời gian sinh trưởng trung bình, có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt; cho năng suất 
cao từ 19,33 đến 23,85 tạ/ha, vượt hơn so với năng suất của giống đối chứng (DT84) từ 18,37 đến 36,08% (Sai khác 
có ý nghĩa ở mức P>95%). Các giống đỗ tương trong nghiên cứunhiễm nhẹ với các loại sâu bệnh hại chính và chống 
đổ tốt. Những giống này thích hợp để trồng vụ Đông trên chân đất hai vụ lúa Xuân - lúa Mùa tại tỉnh �anh Hóa.

Từ khóa: Đậu tương Đông, ĐT26, Đ9804, ĐVN14, năng suất cao, �anh Hóa


